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KẾ HOẠCH CHĂM SÓC BÁN TRÚ
- NĂM HỌC: 2024-2025-

Căn cứ Quyết định số 49/2022/QĐ-UBND ngày 10/08/2022 của UBND tỉnh Bình Định về việc quy định mức thu các khoản dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đáp ứng với nhu cầu người học đối với các cơ sở công lập trên địa bản tỉnh Bình Định.
Căn cứ Công văn số 803/GDĐT-MN ngày 27/08/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Quy Nhơn về việc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý, điều hành năm học 2024-2025;
Căn cứ Công văn số 824/GDĐT-MN ngày 04/09/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Quy Nhơn về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2024-2025;
Căn cứ vào Nghị quyết họp Ban đại diện Hội phụ huynh của trường và Hội nghị họp phụ huynh của các lớp đầu năm học 2024 - 2025 vào  ngày 05 tháng 9 năm 2024 tại Trường mầm non Quy Nhơn;
Căn cứ vào đơn xin học bán trú của cha mẹ trẻ và tình hình thực tế của Trường Mầm non Quy Nhơn. Trường Mầm non Quy Nhơn xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác chăm sóc bán trú trong trường mầm non năm học 2024-2025, cụ thể như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
Thực hiện các văn bản quy định của các cấp về công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ năm học 2024-2025, Trường mầm non Quy Nhơn thực hiện tốt công tác chăm sóc bán trú cho trẻ, đáp ứng những nhu cầu cần thiết của phụ huynh. Trong quá trình thực hiện nhà trường gặp những thuận lợi và một số khó khăn sau:
* Thuận lợi:
- Được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng Phường Lê Lợi và Phòng GD&ĐT thành phố Quy Nhơn;
- Phụ huynh ngày càng nhận thức đầy đủ về giáo dục mầm non, về nhu cầu sinh hoạt của trẻ mầm non nên quan tâm phối hợp tốt với nhà trường trong việc thực hiện công tác tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng trẻ tại trường.
- Đội ngũ cán bộ giáo viên đa số còn trẻ, nhiệt tình, yêu nghề, thương yêu trẻ, được đào tạo trình độ chuyên môn vượt chuẩn, có kinh nghiệm, linh hoạt trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục. Luôn có ý thức học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Giáo viên có nhiều nhiệt huyết, yêu nghề, luôn đổi mới các phương pháp dạy và học theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, tạo môi trường cho trẻ hoạt động phong phú và đa dạng.
- Nhà trường đã được xây mới và sửa chữa, có điều kiện CSVC phòng học đầy đủ, đảm bảo tốt các yêu cầu tổ chức các hoạt động chăm sóc bán trú cho trẻ.
* Khó khăn.
- Một số phụ huynh chưa đóng tiền học còn chậm so với thời gian quy định của nhà trường.
- Một vài phụ huynh chưa thực sự quan tâm nhiều đến trẻ nên nên việc phố kết hợp giữa giáo viên và phụ huynh chưa có sự thống nhất và liên tục.
- Hiện nay đội ngũ hầu hết là nữ đang trong độ tuổi thai sản, hàng năm đều có giáo viên, nhân viên sinh con nên việc thay đổi giáo viên trong quá trình chăm sóc giáo dục trẻ có phần chưa kịp thời. 
1. Quy mô trường, lớp, trẻ:
- Tổng số trẻ: 449 trẻ; số lớp bán trú: 14 nhóm, lớp
- Số trẻ từng khối, lớp: Mẫu giáo: 13 lớp - Nhóm trẻ: 1 nhóm. Cụ thể:
+ Khối Lá: 4 lớp; có 163 trẻ, trong đó: 79 nữ và 84 nam
+ Khối Chồi: 5 lớp; có 146 trẻ, trong đó: 45 nữ và 101 nam
+ Khối Mầm: 4 lớp; có 107 trẻ, trong đó: 55 nữ và 52 nam
* Nhóm trẻ: 1 nhóm; có 33 trẻ 15 nữ và 18 nam
- Mỗi nhóm, lớp có 2 giáo viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn, có kinh nghiệm trong công tác chăm sóc- giáo dục trẻ.
2. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên
- Tổng số CBVC gồm 42 người trong đó: 29 biên chế và 13 hợp đồng:
+ Ban giám hiệu: 02 người
+ Tổ chuyên môn: 35 người
Tổ giáo viên: 29 người
Tổ cấp dưỡng: 06 người 
+ Tổ văn phòng: 05 người
3. Cơ sở vật chất
- Tổng số phòng: 25 phòng và 1 bếp ăn. Trong đó:
+ Phòng học: 14 phòng
+ Phòng làm việc: 04 phòng.
+ Phòng họp Hội đồng: 1 phòng
+ Phòng thực hành: 1 phòng + Phòng Nghệ thuật: 1 phòng + Phòng Thể chất: 1 phòng
+ Phòng tiếng anh và vi tính: 1 phòng
+ Phòng Y tế: 1 phòng
+ Phòng Bảo vệ: 1 phòng
+ Bếp ăn một chiều: 1 bếp
* Hong thánh về: 1 phòng
* Bếp ăn một chiều: 1 bếp
II. KẾ HOẠCH CHĂM SÓC BÁN TRÚ 
1. Mục đích, yêu cầu
- Nhằm đảm bảo chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trong trường mầm non và thực hiện tốt việc chăm sóc bữa ăn cho trẻ đủ về số lượng, cân đối về chất theo nhu cầu đình đường cho trẻ từng độ tuổi;
- Đảm bảo, đáp ứng mục tiêu của chương trình giáo dục mầm non và các chế độ sinh hoạt một ngày của trẻ ở trường;
- Đảm bảo thực hiện nhiệm vụ năm học về công tác tổ chức bán trú, công tác tuyên truyền phối hợp với gia đình trẻ và các tổ chức xã hội về nuôi dưỡng giáo dục dinh dưỡng cho trẻ theo khoa học;
- Đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trong nhà trường;
- Nâng cao kiến thức, kỹ năng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ cho cán bộ giáo viên; 
- Đảm bảo chế độ ăn khoa học, hợp lý cho trẻ để phòng chống một số bệnh thường gặp ở trẻ, giúp cơ thể trẻ khoẻ mạnh, tăng cường hệ miễn dịch, góp phần tăng cường công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, bảo vệ an toàn, chăm sóc sức khoẻ và giáo dục, tạo điều kiện cho trẻ phát triển một cách toàn. Nâng cao chất lượng dinh dưỡng cho trẻ, 100% trẻ được ăn tại trường, giảm tỷ lệ trẻ thấp còi, không có trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và hạn chế tối đa trẻ có cân nặng cao hơn so với tuổi.
 2. Nội dung và hình thức tổ chức
2.1 Chăm sóc nuôi dưỡng
* Chỉ tiêu:
- Đảm bảo khẩu phần ăn cho trẻ đạt tỉ lệ Kcalo: từ 600- 651Kcalo trẻ/ ngày (đối với nhà trẻ), từ 615- 726 Kcalo trẻ/ ngày (đối với mẫu giáo).
- Đảm bảo các chất dinh dưỡng theo đúng tỉ lệ quy định.
- Nước uống: 0,8-1.6L/trẻ/ ngày (NT), 1.6-2L/trẻ / ngày.
- Đảm bảo cung cấp đủ nước đun sôi để nguội cho trẻ uống và đảm bảo hợp vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Đảm bảo tuyệt đối không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trên trẻ.
- 100% trẻ được sử dụng nguồn nước sạch.
- 100% các lớp thực hiện nội dung giáo dục dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực
- 100% các lớp tạo góc tuyên truyền về giáo dục dinh dưỡng.
* Nội dung:
- Đồ dùng của trẻ
+ Mỗi trẻ có 1 bát, 1 thìa 1 cốc, 1 khay ( trẻ lớp Lá + Chối): Được rửa sạch hằng ngày, phơi nắng hoặc nhúng nước sôi trước khi ăn; mỗi trẻ 1 khăn mặt, một bàn chải đánh răng (Khối Chồi và khối Lá)
+ Đồ dùng phục vụ trẻ ngủ: Mỗi trẻ 1 giường, 1 gối, 1 chăn (khi trời lạnh)
+ Đồ dùng của giáo viên: Áo blue, mũ, khẩu trang.
    - Dụng cụ nấu ăn và dụng cụ chế biến
+ Dụng cụ nấu ăn: Xoong cơm, xô canh, xoong kho, chảo, nồi cơm, vá, xoong đựng thực phẩm sống;
+Nồi nấu nước sôi để trụng chén, muỗng và nước nóng cho trẻ.
- Dụng cụ chế biến: Dao, thớt, thau các loại, côi xay thịt, máy ép hoa quả cố xay sinh tố, nồi áp suất, nồi hấp...;
+ Máy sục ôzon rửa rau, quả và các loại thực phẩm;
+ Những dụng cụ chế biến phải được rửa ngay sau khi sử dụng, lau khô, để đúng nơi qui định. Trong quá trình chế biến, nấu không được để dụng cụ, thực phẩm trực tiếp xuống đất mà phải đặt trên kệ, bàn ghế;  
+ Tất cả đều được vệ sinh sạch sẽ hàng ngày, đồ dùng ăn chín và sống để riêng.
- Nguồn thực phẩm: Thực phẩm tươi ngon được lấy từ Siêu thị Coopmart, Công ty Cổ phát Phát triển Giáo dục Green và từ các cơ sở đáng tin cậy có hợp đồng và có chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, có xuất sứ rõ ràng.
- Giao nhận thực phẩm
Người cung cấp thực phẩm giao tay 3: người giao, người nhận và thanh tra nhân dân theo dõi và cân đo, giao nhận thực phẩm đầy đủ theo số lượng xuất ăn hàng ngày và ghi vào sổ giao nhận, có ký xác nhận của người bán hàng, người nhận hàng và người kiểm tra.
-Tổ chức ăn cho trẻ
+ Số bữa ăn: Ăn sáng,uống sữa, ăn trưa, ăn xế và ăn chiều;
+ Thực đơn: Thay đổi theo hàng ngày, theo mùa và phù hợp với địa phương đảm bảo đầy đủ, cân đối giữa P-L-G và  tăng cường rau ( trong đó đảm bảo từ 2 đến 5 loại rau củ ) và 2-3 loại thực phẩm cung cấp chất đạm trong khẩu phần ăn của trẻ;
+ Phấn đấu đạt tỷ lệ các chất dinh dưỡng: 
	Lứa tuổi nhà trẻ:
	P: 13-20%
	Lứa tuổi Mẫu giáo:
	P: 13-20%

	
	L: 30-40%
	
	L: 25-35%

	
	G: 47-50%
	
	G: 52-60%


+ Khẩu phần ăn phải đảm bảo nhu cầu năng lượng và các chất dinh dưỡng cho trẻ ở trường mầm non như sau.


BẢNG 1:  BỊ KHUYÊN NGHỊ NĂNG LƯỢNG ĐỐI VỚI TRẺ MẦM NON
	Nhóm tuổi
	Nhu Cầu khuyến nghị về năng lượng/
Ngày/ trẻ

	Nhu cầu khuyến nghị về năng lượng tại cơ sở giáo dục mầm non/ngày/trẻ (chiếm 60-70% nhu cầu cả ngày) 

	3-6 tháng 
	500-550 Kcal
	330-350 Kcal

	6 - 12 tháng
	600-700 Kcal
	420 Kcal

	12 – 18 tháng
	930-1000 Kcal

	600-651 Kcal


	18 – 24 tháng
	
	

	24 - 36 tháng
	
	

	36-72 tháng
	1230Kcal
	615-726 Kcal


- Nước uống: khoảng 1,6 - 2,0 lít/trẻ/ngày (kể cả nước trong thức ăn).
- Nấu ăn: Thực hiện theo qui trình bếp một chiều: Sơ chế- chế biến thực phẩm sống, nấu- chia ăn- cho ăn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
- Xếp các dụng cụ riêng không để dụng cụ để thức ăn sống chín lẫn nhau
- Thời gian cho trẻ ăn theo từng độ tuổi nhóm lớp:
+ Nhóm trẻ: từ 10 giờ 15 đến 11 giờ 15
+ Mẫu giáo: từ 10 giờ 25 đến 11 giờ 25
* Biện pháp
- Chuẩn bị ăn: Vệ sinh đồ dùng, chuẩn bị kê bàn ăn (đảm bảo giãn cách cho trẻ), trải khăn bàn, để đĩa đựng cơm rơi, khăn lau tay, đồ dùng cho trẻ ăn;
- Trước khi cho trẻ ăn: Giáo viên hướng dẫn trẻ rửa tay lau mặt sạch sẽ, đúng kỹ năng và xịt nước sát khuẩn vào tay khi ngồi vào bàn ăn; Bản thân cô giáo cũng phải rửa ta, sát khuẩn trước khi chia thức ăn cho trẻ.
- Chia ăn: tổ cấp dưỡng cân thức ăn đã chế biến xong cho các lớp đủ số lượng và theo định lượng của độ tuổi. Giáo viên đeo khẩu trang, mặc áo chia thức ăn cho từng trẻ theo bát riêng. Giáo viên giới thiệu tên món ăn và có giá trị dinh dưỡng của món ăn đối với cơ thể.
- Trong khi ăn: Thường xuyên động viên trẻ ăn hết xuất, giáo viên quan tâm đến trẻ ăn kém, trẻ mới ốm dậy, trẻ chậm phát triển. Nên cho trẻ ăn từ từ, chú ý việc rèn nề nếp, vệ sinh văn minh, lịch sự trong ăn uống.
+ Không ép trẻ ăn dưới bất cứ hình thức nào; không bịt mũi, không cho trẻ ăn, uống khi trẻ đang họ, khóc, ngủ gật.
+ Kiểm tra độ nóng của thức ăn trước khi cho trẻ ăn. Không thổi vào thức ăn.
- Khi trẻ ăn xong giáo viên chức trẻ để bát, thìa đúng nơi quy định, xúc miệng bằng nước trung pha loãng (Nhà trẻ và Mầm); đánh răng với kem P/s (Lớp Chồi và Lá). Giáo viên theo dõi, hướng dẫn và nhắc trẻ không nghịch nước và cất đồ dùngcá nhân đúng nơi quy định.
+ Cho trẻ vận động nhẹ nhàng sau mỗi bữa ăn để tránh trào ngược thức ăn (đi lại nhẹ nhàng, chơi các trò chơi tĩnh).
2.2 Chăm sóc giấc ngủ
* Nội dung:
- Thời gian: Tổ chức cho trẻ ngủ một giấc buổi trưa (khoảng 140- 150 phút)
- Chuẩn bị trước khi ngủ: Nhắc nhở trẻ đi vệ sinh trước khi ngủ hướng dẫn trẻ lấy gối chăn (mùa đông)
- Chuẩn bị phòng ngủ, vệ sinh phòng ngủ sạch sẽ, yên tĩnh, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông. Phòng ngủ nên giảm bớt ánh sáng bằng cách đóng bớt cửa sổ (mở máy điều hòa về mùa hè), tắt điện;
- Mỗi trẻ một giường ngủ cá nhân; Cởi bớt quần áo cho phù hợp với điều kiện thời tiết.
- Mở nhạc nhẹ: dân ca, hát ru... cho trẻ nghe.Với những trẻ khó ngủ, cô vỗ về cho trẻ yên tâm vào giấc ngủ;
- Trong khi ngủ: Cô phải thường xuyên có mặt theo dõi lúc trẻ ngủ, sửa tư thế để trẻ ngủ thoả mái, (không để trẻ ngủ nằm sấp khi ngủ), giáo viên không bỏ lớp hoặc làm các việc riêng trong giờ trực trưa. Mùa hè mở máy điều hòa chú ý tốc độ vừa phải, mùa đông chú ý đắp chăn ấm cho trẻ). Nếu trẻ thức dậy sớm và quấy khóc, cô cần dỗ trẻ ngủ tiếp, nếu trẻ không ngủ nữa đưa trẻ sang chỗ khác dỗ trẻ chơi, không để trẻ khóc làm mất giấc ngủ của trẻ khác. Cho trẻ đi vệ sinh trong khi ngủ khi trẻ có nhu cầu. Phát hiện kịp thời và xử lý tình huống có thể xảy ra trong khi ngủ.
+ Những trẻ yếu, trẻ mới ốm dậy cho trẻ nằm riêng gần cô.
- Sau khi ngủ dậy: Đến giờ dậy cô cho trẻ dậy từ từ, trẻ nào thức giác trước cô cho dậy trước. Sau khi ngủ dậy hướng dẫn trẻ tập một số động tác nhẹ nhàng và cho trẻ tự dọn chỗ ngủ như: Cất gối, gấp chăn...
- Cô bật điện mở cửa sổ từ từ, nhắc nhở cả lớp đi vệ sinh, thư giãn sau khi trẻ tỉnh táo cho trẻ ăn quà xế. Đối với trẻ nhỏ sau khi thức dậy, cô lau mặt cho trẻ tỉnh ngủ, cho trẻ đi vệ sinh, hướng dẫn trẻ dọn chỗ ngủ cùng cố.
* Biện pháp:
- Chuẩn bị đồ dùng cho trẻ chu đáo, sắp xếp phòng ngủ, vị trí nằm cho trẻ phù hợp.
- Tổ chức cho trẻ ngủ theo dùng thời gian và đúng các yêu cầu cần thiết: Ánh sáng, không khí…
- Thường xuyên giám sát trẻ ngủ, giáo viên không làm việc riêng. 
2.3 Chăm sóc vệ sinh
· Đảm bảo 10% nguồn thực phẩm tươi ngon rõ nguồn gốc đảm bảo chất lương, hợp vệ sinh.
· Đảm bảo 100% trẻ không bị ngộ độc thực phẩm.
· Đẩy mạnh công tác sử dụng nguồn thực phẩm sạch, an toàn cho trẻ.
· 100% trẻ có kỹ năng nửa tay trước khi ăn, rửa mặt, đánh răng, sau khi ăn.
· 100% trẻ có thói quen vệ sinh, ăn uống tự phục vụ .
· Đầu tư mua sắm đầy đủ trang thiết bị phục vụ công tác bán trú cho trẻ ăn uống an toàn, hợp vệ sinh.
· Thực hiện ký hợp đồng với nhà cung cấp thực phẩm.
· Lưu đủ mẫu thức ăn hằng ngày theo quy định.
* Nội dung
@ Yêu cầu về phòng chống ngộ độc thức ăn
· [bookmark: loai_1][bookmark: loai_1_name]Lưu mẫu thức ăn: Hàng ngày nhà bếp lưu mẫu thức ăn theo đúng quy định của Quyết định 1246/QĐ-BYT quyết định về việc ban hành “Hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống”. Mẫu thức ăn cần được lấy khi vừa nấu xong chuẩn bị chia ăn cho trẻ; hộp đựng mẫu thức ăn bằng inox được rửa sạch và nhúng nước sôi sát trùng, trước khi cho thức ăn vào lưu giữ. Thức ăn mẫu phải có nắp đậy, để 15-20 phút cho nguội. Sau đó mới đưa vào lưu giữ trong tủ lạnh ở nhiệt độ từ 2C -8C.
· Khi phát hiện có người hoặc ngộ độc thức ăn ở trường phải đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu và báo ngay cho cơ quan phòng dịch gần nhất để có biện pháp phòng kịp thời và báo ngay lên Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Quy Nhơn.
@ Vệ sinh cá nhân
- Vệ sinh cá nhân cho trẻ
+ Chuẩn bị đầy đủ các đồ dùng vệ sinh cá nhân cho trẻ: vòi nước, chậu, khăn, giấy vệ sinh...
+ Hướng dẫn trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định. Dạy trẻ cách giữ vệ sinh cho bản thân, giữ gìn nhà vệ sinh sạch sẽ. Nhắc trẻ dội nước, rửa tay sau khi đi vệ sinh, 
+ Hướng dẫn trẻ lau mặt sạch sẽ trước và sau khi ăn, khi mặt bản theo đúng quy trình vệ sinh;
+ Hướng dẫn trẻ rửa tay trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh theo đúng trình tự, đảm bảo vệ sinh và dung nước sát khuẩn trước khi ăn;
+ Thường xuyên đeo khẩu trang sát khuẩn khi đến trưởng.
+Thường xuyên nhắc trẻ uống nước, theo dõi trẻ súc miệng sau khi ăn
     +Không cho trẻ mặc quần áo ẩm ướt. Cởi bớt quần áo cho trẻ khi trời nóng,
mặc thêm áo khi trời lạnh,
- Vệ sinh đối với giáo viên :
+ Quần áo, đầu tóc phải luôn gọn gàng sạch sẽ;
+ Đảm báo bàn tay phải luôn sạch sẽ, móng tay cắt ngắn và không đeo trang sức khi chăm sóc trẻ:
+ Được khám sức khoẻ định kỳ và có biện pháp phòng bệnh;
- Cô nuôi phải được học hoặc bồi dưỡng kiến thúc về vệ sinh thực phẩm, nhận rõ trách nhiệm, vị trí của mình là nuôi trẻ khỏe mạnh và an toàn, phải khám sức khoẻ hàng năm. Cô nuôi phải giữ vệ sinh cá nhân, móng tay giữ sạch, cắt ngắn, Quần áo, tư trang phải được xếp gọn gàng. Sau khi chế biến thực phẩm sống hay làm việc khác phải rửa tay bằng xà phòng rồi mới chế biến, chia thức ăn cho các cháu.
- Cần đảm bảo thực hiện tốt vệ sinh cá nhân cô và trẻ trong trường lớp mầm non, đặc biệt cần quan tâm đến việc rửa tay của trẻ.
@ Vệ sinh môi trường
- Vệ sinh đồ dùng, đồ chơi
+ Ca, cốc, bát thìa phục vụ cho trẻ ăn, uống phải luôn được vệ sinh sạch sẽ,
để đúng nơi quy định. Mỗi trẻ có ca, cốc, bát thìa khăn mặt riêng
+ Bình đựng nước cho trẻ có nắp đậy, được vệ sinh hằng ngày, để nơi sạch sẽ
+ Bàn ghế đồ dùng trong lớp thường xuyên lau sạch sẽ
+ Đồ chơi luôn được vệ sinh sạch sẽ an toàn khi trẻ chơi. Hàng tuần nên vệ sinh đồ chơi của trẻ ít nhất 1 lần.
- Vệ sinh nhóm, lớp
+ Mỗi ngày lau nhà ít nhất 3 lần: trước giờ đón trẻ, sau hai bữa ăn.
+ Không đi dép bẩn vào lớp, nhóm trẻ. Tổng vệ sinh nhóm, lớp 1 lần tuần (ngày thứ 7)
+ Vệ sinh sân trường sạch sẽ khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm trước, trong sân trường.
+Nhà vệ sinh: Đảm bảo nhà vệ sinh luôn sạch sẽ, không hồi khai, không để đọng nước, sàn nhà luôn khô ráo an toàn và thoải mái khi trẻ sử dụng. Hàng ngày tổng vệ sinh trước khi ra về.
- Xử lý rác thải: Rác thải thu gom, phân loại và đổ rác đúng nơi quy định và xử lý trong ngày. Giáo dục trẻ bỏ rác đúng nơi quy định.
- Cung cấp đủ nước sạch cho trẻ:
+ Nước uống cần đảm bảo vệ sinh an toàn và đựng trong bình trong bình có nắp đậy kín.
+ Bình đựng nước để ở vị trí vừa tầm và thuận tiện cho trẻ ăn chín, uống sôi, phải đảm bảo an toàn cho trẻ khi sử dụng. Mùa đông nấu nước trong bình ủ ấm.
+ Mỗi trẻ 1 ly riêng và được uống nước đầy đủ. Không để trẻ khát mới uống uống 1 lần quá nhiều.
* Biện pháp
- Giám sát việc thực hiện vệ sinh nhóm, lớp, vệ sinh cá nhân cô và trẻ; Thường xuyên dạy trẻ và rèn luyện cho trẻ các thao tác vệ sinh;
- Nhắc nhớ giáo viên trong việc cho trẻ uống nước đầy đủ theo nhu cầu;
- Thực hiện nghiêm túc công tác vệ sinh đồ dùng đồ chơi: tẩy rửa đồ chơi hàng tuần, phơi khô không để bụi bẩn bám.
- Trang bị đầy đủ đồ dùng, xà phòng, kem đánh răng... phục vụ các hoạt động vệ sinh cho trẻ.
2.4. Chăm sóc sức khỏe và đảm bảo an toàn
- 100% trẻ được đảm bảo an toàn tuyệt đối trong các mặt hoạt động, không để trẻ xảy ra thương tích hay ngộ độc thực phẩm.
- 100% trẻ được kiểm tra sức khoẻ 2 lần/năm.
- Quản lý trẻ chặt chẽ trong mọi hoạt động, ở mọi lúc mọi nơi.
- Luôn theo dõi, quan sát chặt chẽ số lượng trẻ đến lớp hàng ngày.
- Đảm bảo cơ sở vật chất có chất lượng cho trẻ học an toàn.
* Nội dung
@Theo dõi sức khỏe
- Khám sức khỏe định kỳ cho trẻ 2 lần/năm: Lưu kết quả và thông báo cho gia đình kết quả kiểm tra sức khỏe của trẻ;
- Theo dõi quá trình phát triển thể lực của trẻ:
+ Cân đo cho trẻ theo quý 3 tháng /1 lần;
+ Cân và theo dõi hàng tháng trẻ bị suy dinh dưỡng, trẻ thừa cân béo phì, trẻ bị ốm kéo dài, sức khỏe giảm sút;
+ Sau mỗi lần cân đo chấm biểu đồ vào sở sức khỏe trẻ: Phòng và xử trí một số bệnh thường gặp:
+ Nhắc nhở và tuyên truyền cho phụ huynh tiêm phòng đầy đủ cho trẻ theo hướng dẫn của y tế địa phương. Theo dõi chặt chẽ tình trạng sức khỏe của trẻ sau tiêm chủng;
+ Nếu trong lớp, trường có một số trẻ mắc cùng một bệnh cần tìm nguyên nhân, có biện pháp phối hợp với nhân viên y tế tìm biện pháp giải quyết.
+ Khi trẻ mắc bệnh truyền nhiễm phải để trẻ ở nhà trong thời kỳ lây bệnh và theo đối những trẻ khoẻ để đề phòng dịch bệnh xảy ra.
- Phát hiện sớm và chăm sóc trẻ ốm: Khi đón trẻ và chăm sóc trẻ trong cả ngày, nếu thấy gì bất thường phải theo chiến tình hình sức khỏe của trẻ một cách cẩn thận. Nếu có nghi ngờ trẻ mắc bệnh truyền nhiễm phải đưa đến phòng y tế của trường hoặc đưa đến khám ở cơ sở y tế gần nhất, đồng thời báo cho bố mẹ đến đưa trẻ về nhà chăm sóc. 
- Phát hiện sớm một ổ bệnh thường gặp ở trẻ: Nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu chảy, nôn mửa.
@Bảo đảm an toàn cho trẻ
- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Nước uống và nước sinh hoạt dùng cho trẻ đảm bảo đúng tiêu chuẩn và hợp vệ sinh.Tránh gò ép, dọa nạt, phê phán trẻ;
- Dành thời gian tiếp xúc vui vẻ với trẻ, tạo không khí thân mật gần gũi.
- Tuyệt đối không để xảy ra tai nạn và thất lạc trẻ;
- Bảo đảm đủ ánh sáng cho lớp học, tạo không gian cho trẻ hoạt động trong lớp không kê bày bàn ghế quá nhiều, sắp xếp đồ dùng đồ chơi trong nhóm lớp hợp lý.
- Nhà vệ sinh luôn khô ráo, tránh để sàn bị trơn dễ gây trượt ngã cho trẻ;
- Giáo viên cần có đề xuất kịp thời khi thấy cơ sở vật chất chưa đảm bảo an toàn cho trẻ (tại nhóm, lớp mình phụ trách) với ban giám hiệu để kịp thời sửa chữa tu bổ.
@ Biện pháp
- Nhà trường kết hợp với trung tâm y tế khám sức khỏe định kỳ cho trẻ 2lần/năm
- Vận động phụ huynh cho các cháu đi tiêm phòng đúng lịch và đủ các mũi tiêm;
- Tổ chức cân đo cho trẻ chính xác theo một ngày nhất định;
- Phân loại trẻ suy dinh dưỡng, béo phì để có biện pháp phối hợp với gia đình và nhà trường;
- Hướng dẫn cho giáo viên cách chấm biểu đồ để theo dõi sự phát triển căn nặng, chiều cao của trẻ từ đó xác định những vấn đề liên quan đến sức khỏe và dinh dưỡng của trẻ;
- Bồi dưỡng cho giáo viên kiến thức và kỹ năng phát hiện sớm và xử trí trước số bệnh thường gặp ở trẻ;
- Tuyên truyền với phụ huynh và cộng đồng về công tác chăm sóc, vệ sinh đảm bảo an toàn cho trẻ;
- Tạo môi trường tâm lý thoải mái và an toàn cho trẻ hoạt động.
3. Thời gian tổ chức
Từ 05/09/2024 đến ngày 31/5 2025
4. Kế hoạch chăm sóc
4.1. Số lớp, trẻ tham gia học bán trú
    14 nhóm lớp
449trẻ/449 trẻ, tỷ lệ 100%  tham gia bán trú tại trường.
Nội dung chăm sóc được thực hiện theo từng lớp phù hợp với từng độ tuổi.
4.2, Số cán bộ, viên chức đảm bảo cho việc thực hiện:
Tổng số CBGVNV tham gia: 42 người.
4.3. Điều kiện CSVC đảm bảo cho việc thực hiện:
Nhà trưởng đủ điều kiện về Cán bộ quản lý, giáo viên, cấp dưỡng, y tế cũng như về cơ sở vật chất để đảm bảo cho việc tổ chức bán trú cho trẻ.
5. Kinh phí thực hiện:
Trường MN Quy Nhơn thực hiện đúng theo quy định hiện hành, nhà trường tổ chức họp phụ huynh bàn bạc, thỏa thuận, thống nhất và triển khai thực hiện. 
5.1. Phần thu:
-Thực hiện thu theo thỏa thuận đề xuất của phụ huynh trong biên họp ban đại diện cha mẹ trẻ ngày 05/9/2024 và triển khai thực hiện thu hàng tháng.
Mức thu : 	38.000đ/1 trẻ/ngày 
Trong đó   	+ Tiền ăn : 31.000đ
+ Chất đốt : 2.000đ
+ Tiền hỗ trợ cấp dưỡng nấu ăn thêm buổi sáng – chiều: 5.000đ
- Dịch vụ bán trú: 150.000đ/tháng/trẻ
5.2. Phần chi (Quy chế chi tiêu nội bộ riêng từng hoạt động)
 III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CỤ THỂ:
	Tháng
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	8/2024

	- Đề xuất BGH mua sắm bổ sung trang thiết bị, đồ dung phục vụ công tác bán trú; Huy động phụ huynh tự mua sắm trang bị cho trẻ những đồ dung phục vụ cá nhân trẻ: khay, ca, bàn chải, khăn, gối, giường...
- Kiểm tra các loại đồ chơi ngoài trời và đề xuất kế hoạch sửa chữa.
- Ký kết hợp đồng với các chủ hàng cung cấp thực phẩm có đầy đủ các điều kiện VSATTP;
- Kiểm tra bếp ăn: công tác lưu mẫu thức ăn, ghi sổ lưu mẫu, về sinh bếp ăn của nhân viên cấp dưỡng;
- Thực hiện tính định lượng dưỡng chất hằng ngày cho trẻ dựa trên phần mềm PMS;
- Tổ chức tổng dọn vệ sinh cuối tuần, khai thông cống rãnh, diện hãng quân, bọ gây, xịt muỗi vào cuối ngày.
- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ trong thời gian ở trường.
- Kiểm tra hệ thống nhà vệ sinh của các lớp chuẩn bị năm học mới
- Duy trì việc tăng cường công tác phòng, chống một số bệnh dịch trong nhà trường.
	

	09/2024
	- Đảm bảo phòng tránh một số dịch bênh thường gặp cho trẻ, giáo viên trong nhà trường.
- Kiểm tra bếp ăn đầu năm;
- Liên hệ với Trung tâm y tế TP Quy Nhơn để tổ chức khám sức khoẻ định kỳ lần 1 cho 100% trẻ ở các nhóm, lớp;
- Tổ chức cân đo quý 1 cho 100% trẻ các nhóm, lớp. Báo cáo kết quả cân đo và khám sức khỏe lần 1 của trẻ về Phòng GD&ĐT; Theo dõi nề nếp, vệ sinh ăn, ngủ của trẻ ở các nhóm, lớp.
- Thiết lập hồ sơ quản lý bán trú, hồ sơ quản lý bếp ăn năm học :2024-2025;
- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ trong thời gian ở trường, ở lop;
- Kiểm tra tất cả các nhóm, lớp về công tác tổ chức bán trú đầu năm học: vệ sinh của trẻ trước và sau khi ăn; giờ ăn trưa của trẻ, giờ ngủ của trẻ.
- Tổ chức lễ hội Trung Thu cho trẻ.
- Triển khai xây dựng góc tuyên truyền dinh dưỡng ở các nhóm, lớp.
- Thực hiện tính định lượng dưỡng chất hằng ngày cho trẻ dựa trên phần mềm PMS.
- Kiểm tra sổ lưu mẫu thực phẩm, sổ giao nhận thực phẩm và số xuất kho; Tổng hợp tỷ lệ chuyên cần trẻ tháng 9.
- Duy trì việc tăng cường công tác phòng, chống một số bệnh dịch trong nhà trường.
	

	10/2024
	- Thực hiện tính định lượng dưỡng chất dành cho trẻ hàng ngày theo phần mềm PMS. 
- Rà soát thực đơn, điều chỉnh và thay đồi các món ăn hợp khẩu vị của trẻ;
- Theo dõi công tác tiếp phẩm và chế biến thức ăn cho trẻ hàng ngày đảm bảo vi chất dinh dưỡng; kiểm tra vệ sinh bếp ăn, kỳ thuật nấu ăn của nhân viên cấp dưỡng;
- Kiểm tra khâu tổ chức bữa ăn cho trẻ (vệ sinh trước và sau khi ăn, quy trình tổ chức giờ ăn, phân chia cơm cho trẻ ăn tại Khối lớp Mầm - Nhà trẻ);
- Theo dõi giáo viên tổ chức giờ ăn cho trẻ;
- Tổ chức món ăn mới chào mừng ngày 20/10;
- Tuyên truyền dịch sốt xuất huyết, thủy đậu, quai bị...
- Diệt muỗi trong khuôn viên trường và các lớp học
- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ trong thời gian ở trường, ở lớp:
- Kiểm tra sổ giao nhận và lưu mẫu thực phẩm nhân viên cấp dưỡng.
- Tổng hợp tỷ lệ chuyên cần trẻ tháng 10.
	

	11/2024
	- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ trong thời gian ở trường, ở lớp;
- Đảm bảo cho trẻ ăn chín, uống sôi, đủ ấm cho trẻ trong mùa lạnh;
- Kiểm tra việc cho trẻ làm vệ sinh bằng nước ấm, xà phòng lifeboy và nước sát khuẩn trước khi vào bữa ăn hàng ngày
- Thực hiện tính định lượng dưỡng chất dành cho trẻ hàng ngày theo phần mềm PMS.
- Theo dõi khâu chăm sóc trẻ của giáo viên các nhóm, lớp,
- Kiểm tra công tác giữ gìn vệ sinh bếp ăn, việc sắp xếp đồ dùng dụng cụ chế biến và chia thức ăn cho trẻ của nhân viên cấp dưỡng;
- Kiểm tra vệ sinh môi trường lớp học (Khối Mầm);
- Kiểm tra khâu tổ chức bữa ăn cho trẻ (vệ sinh trước và sau khi ăn, quy trình tổ chức giờ ăn, phân chia cơm cho trẻ ăn tại Khối lớp Chồi);
- Theo dõi trẻ suy dinh dưỡng và thừa cân béo phì có chế độ ăn phù hợp. 
- Tuyên truyền phòng chống trẻ suy dinh dưỡng, béo phi đến CBGVNV và PHHS;
- Kiểm tra khâu chế biến thực phẩm và cân đo định lượng thức ăn nhân viên cấp dưỡng
- Tổng hợp tỷ lệ chuyên cần trẻ tháng 11.
	

	12/2024
	- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ trong thời gian ở trường, ở lớp.
- Tổ chức cân đo đợt 2, đánh giá tình trạng sức khỏe của 100% trẻ, so sánh với kết quả lần 1 để có biện pháp chăm sóc sức khỏe cho trẻ.
- Thực hiện tỉnh định lượng dưỡng chất dành cho trẻ hàng ngày theo phần mềm.
- Kiểm tra công tác giữ gìn vệ sinh bếp ăn, việc sắp xếp đồ dùng, dụng cụ chế biến của nhân viên cấp dưỡng.
- Kiểm tra kỹ năng vệ sinh: Khối Lá, Khối Chồi; Kiểm tra đồ dùng đựng nước uống của trẻ tại 4 nhóm trẻ.
- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh đau mắt đỏ, tay chân miệng... đến CBGVNV và PHHS.
- Thực hiện kiểm kê tài sản cuối năm;
- Kiểm tra sắp xếp đồ dùng trong kho các lớp học;
- Tổng hợp tỷ lệ chuyên cần trẻ tháng 12.
- Duy trì việc tăng cường công tác phòng, chống các dịch bệnh trong nhà trường theo tình hình mới.
	

	1/2025
	- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ trong thời gian ở trường, ở lớp.
- Thực hiện tính định lượng dưỡng chất dành cho trẻ hàng ngày theo phần mềm PMS.
- Điều chỉnh thực đơn dành cho trẻ.
- Kiểm tra khâu lưu mẫu thực phẩm của nhân viên cấp dưỡng đảm bảo theo quyết dịnh 1248/QĐ-BYT 
- Kiểm tra công tác chăm sóc trẻ, tổ chức khâu bán trú của giáo viên tại các nhóm, lớp.
- Kiểm tra vệ sinh môi trường lớp học: Khối Chồi
- Giáo dục trẻ giữ gìn vệ sinh ăn uống trong những ngày tết để đảm bảo sức khỏe và đề phòng ngộ độc thực phẩm,
- Phòng ngộ độc thực phẩm ngày tốt và cách xử lý khi có hiện tượng trẻ bị ngộ độc xảy ra.
- Tổng hợp tỷ lệ chuyên cần trẻ tháng 01
- Kiểm tra vệ sinh của trẻ khối mầm
	

	2/2025
	- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ trong thời gian ở trường, ở lớp.
- Thực hiện tính định lượng dưỡng chất dành cho trẻ hàng ngày theo phần mềm PMS.
- Tổ chức tổng dọn vệ sinh trước và sau tết Nguyên Đán
- Khi tra nhân viên cấp đường về vệ sinh đồ dùng chế biến thực phẩm, các sử dụng thực phẩm, vệ sinh tủ lạnh lưu mẫu, vệ sinh 02/2025 nền nhà bếp ăn, lưu mẫu thực phẩm.
- Theo dõi giáo viên vệ sinh đồ dùng bản trì của trẻ tại các nhóm, lớp.
- Kiểm tra khâu tổ chức bữa ăn cho trẻ (vệ sinh trước và sau khi ăn, quy trình tổ chức giờ ăn, phân chia cơm cho trẻ ăn tại Nhóm trẻ).
- Phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ.
-Tổng hợp tỷ lệ chuyên cần trẻ tháng 02
	




	3/2025
	- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ trong thời gian ở trường, ở lóp.
- Thực hiện tính định lượng dưỡng chất dành cho trẻ hàng ngày theo phần mềm.
- Tổ chức tổng dọn vệ sinh vào các ngày thứ bảy hàng tuần,
- Triển khai giáo viên các nhóm, lớp tổ chức cân đo, đánh giá tình trạng sức khỏe của 100% trẻ lần 3. Tổng hợp số liệu báo cáo về Phòng GD&ĐT Tp Quy Nhơn.
- Kiểm tra bếp ăn về khâu vệ sinh và đảm bảo an toàn VSTP.
- Kiểm tra giáo viên các nhóm, lớp về khâu vệ sinh lớp học, về sinh đồ dùng đồ chơi dành cho trẻ, phòng vệ sinh, dụng cụ nước uống;
- Giáo dục trẻ giữ gìn vệ sinh môi trường lớp học, vệ sinh cả nhân.
-Tổ chức cân đo cho trẻ đợt 3 và kẻ biểu đồ tăng trưởng
- Phòng chống dịch bệnh sốt xuất xuyết.
- Kiểm tra sắp xếp đồ dùng trong kho Khối Mầm 
- Tổng hợp tỷ lệ chuyên cần trẻ tháng 3,
	

	4/2025
	- Đàn bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ trong thời gian ở trường, ở lớp.
- Thực hiện tính định lượng dưỡng chất dành cho trẻ hàng ngày theo phần mềm PMS.
- Chỉ đạo giáo viên tổng dọn vệ sinh lớp, vệ sinh ĐDĐC của trẻ. Kiểm tra khâu vệ sinh của trẻ trước và sau khi ăn.
- Kiểm tra thao tác rửa tay theo quy trình 6 bước của trẻ ở lớp lá. Kiểm tra công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ, công tác tổ chức giờ ngủ trưa cho trẻ của giáo viên lớp mầm 1 và mầm 2
- Theo dõi khâu tiếp nhận thực phẩm của nhân viên cấp dưỡng. Tổng hợp tỷ lệ chuyên cần trẻ tháng 4.
- Duy trì việc tăng cường công tác phòng, chống một số dịch bệnh trong nhà trường.
	

	5/2025
	- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ trong thời gian ở trường, ở lóp.
- Thực hiện tính định lượng dưỡng chất dành cho trẻ hàng ngày theo phần mềm PMS.
- Theo dõi nhân viên cấp dưỡng thực hiện công tác lưu mẫu thức ăn.
- Theo dõi giáo viên các nhóm, lớp tổ chức giờ ngủ trưa cho trẻ. Tổng hợp tỷ lệ chuyên cần trẻ tháng 5.
- Rà soát hồ sơ quản lý bán trú, hồ sơ quản lý bếp ăn cuối năm học 2024-2025.
- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ.
	



III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Nhiệm vụ của Lãnh đạo nhà trường
- Lãnh đạo nhà trường xây dựng, thông qua, công khai, niêm yết các văn bản
+ Kế hoạch tổ chức chăm sóc bán trú trong nhà trường;
+ Kế hoạch trang bị, mua sắm đồ dùng phục vụ cho nhà trường (chi từ nguồn 10%);
+ Thành lập Ban quản lý các hoạt động,
+ Phân công nhiệm vụ các thành viên;
+ Quy chế chi tiêu nội bộ (riêng từng hoạt động ).
+Tổ chức chọn các đơn vị cung cấp lương thực, thực phẩm, hàng hóa phục vụ cho công tác bán trú. 
- Triển khai kế hoạch đến PHHS;
- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các kế hoạch của nhà trường cũng như công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. Theo dõi, kiểm tra và chấn chỉnh kịp thời trong quá trình thực hiện nhằm đảm bảo công tác bản trú tại trường đạt hiệu quả và chất lượng cao.
- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.
2. Đối với giáo viên:
- Dạy trẻ kiến thức, kỹ năng trong việc tự chăm sóc, ăn uống đủ chất trong thời gian ở nhà và ở trường.
- Giới thiệu món ăn và thực phẩm trước giờ ăn.
- Sử dụng hình ảnh thực phẩm, mô hình bằng nhựa mô phỏng thực phẩm giới thiệu cho trẻ, lồng ghép trong các giờ học về cảnh quan, môi trường.
- Tuyên truyền, phối kết hợp với phụ huynh trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ bằng nhiều hình thức khác nhau.
3. Đối với cấp dưỡng:
- Vệ sinh bên trong bên ngoài nhà bếp sạch sẽ.
- Lưu mẫu thức ăn hủy mẫu thức ăn.
- Chế biến thức ăn đảm bảo bếp một chiều.
- Sắp xếp đồ dùng gọn gàng ngăn nắp, đồ dùng sạch sẽ.
- Phân chia thức ăn các lớp đầy đủ số lượng báo ăn hàng ngày.
- Lưu mẫu thức ăn và hủy mẫu thức ăn.
4. Đối với nhân viên Y tế:
- Lên kế hoạch tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trong nhà trường đến cha mẹ trẻ.
- Tuyên truyền phụ huynh học sinh thực hiện khử khuẩn, rửa tay bằng xà phòng.
- Tính khẩu phần ăn của trẻ và theo dõi chế độ ăn của trẻ đối với trẻ béo phì và duy dinh dưỡng.
- Kiểm tra tiếp phẩm.
- Kiểm tra vệ sinh môi trường  và các khu vực trong nhà trường.
5. Đối với nhân viên kế toán, thủ quỹ:
- Làm hồ sơ thu chi bán trú làm các chứng từ tiền ăn của trẻ theo cuối tháng quyết toán ăn trong tháng.
- Thu tiền và ghi phiếu thu đầy đủ theo quy định.
6. Ban đại diện CMHS
- Phối hợp cùng nhà trường trong triển khai kế hoạch;
- Vận động PHHS thực hiện các quy định và tạo điều kiện cho nhà trường tổ chức các hoạt động..
- Giám sát quá trình tổ chức hoạt động.
7. Tổ chức, đoàn thể và cán bộ, viên chức trong nhà trường.
- Thảo luận, góp ý và thông qua các văn bản do lãnh đạo nhà trường xây
- Thực hiện nhiệm vụ theo phân công của BGH nhà trường;
- Phối hợp PHHS trong thực hiện kế hoạch;
- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.
- Giám sát quá trình tổ chức hoạt động.
Trên đây là kế hoạch về việc thực hiện công tác chăm sóc bán trú năm học 2024 - 2025 của trường Mầm non Quy Nhơn. Đề nghị các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nghiêm túc thực hiện.
    HIỆU TRƯỞNG PHÊ DUYỆT                                            Người lập kế hoạch



                                                                                                     Phạm Thị Hồng Cẩm

Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT; 
- Tổ CM, tổ VP-
- Liru: VT


